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1 20CT022A Bùi Hải Anh 24/01/1978 Nam Định M M M M 4

2 20CT023A Hồ Anh Bình 22/9/1985 Khánh Hòa M M M M M M 6

3 20CT024A Vũ Ngọc Cẩn 16/4/1975 Vũng Tàu M M M M M 5

4 20CT025A Đào Hiền Đạo 12/03/1972 Phú yên M M M 3

5 20CT026A Trần Anh Dũng 28/3/1968 Bình Thuận M M M 3

6 20CT027A Trần Văn Hiệp 12/9/1980 Hà Tình M M M 3

7 20CT028A Nguyễn Ngọc Hiếu 18/9/1977 Tp.HCM M M M M M M M M M M M 11

8 20CT029A Chung  Chấn Huy 10/11/1985 Bến Tre M M M M 4

9 20CT030A Hoàng Thị Loan 10/02/1982 Thanh Hóa M M M 3

10 20CT031A Nguyễn Thanh Nhân 1978 An Giang M M M M M 5

11 20CT033A Võ Nguyễn Nguyên Nhung 09/7/1992 Đồng Nai M M M M M M 6

12 20CT034A Nguyễn Minh Phụng 19/5/1980 Tp.HCM M M M M M 5

13 20CT036A Võ Nguyễn Quang Sang 15/3/1997 Đồng Nai M M M M M M M 7

14 20CT037A Phạm Duy Tâm 25/9/1997 Tp.HCM M M M M M M 6

15 20CT040A Phạm Ngọc Xuân Trang 18/3/1993 Bình Dương M M M M M M M M 8

(Ban hành theo Quyết định số: 03a.2021 /QĐ - TCVH, ngày 25 tháng 01 năm 2021)

Họ tên

NGÀNH:  Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ DƯỢC 

SỞ LĐ - TB & XH TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH MIỄN TRỪ MÔN HỌC - KHOÁ 2020 - 2022
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Họ tên

16 20CT041A Nông Đức Trí 25/4/1995 Đắk Lắk M M M M M M M 7

17 20CT042A Võ Đình Trung 19/2/1971 Bình Thuận M M M M 4

18 20CT044A Đinh Thị Trúc Ngân 03/11/1999 Đồng Nai M M M M M M M M 8

19 20CT045A Phạm Thị Linh 19/10/1997 Hà Tình M M M M M M M M 8

20 20CT047A Trần Xuân Hiếu 20/4/1972 Hòa Bình M M 2

21 20CT048A Phạm Thị Thu Thảo 18/4/1990 Vũng Tàu M M M M M 5

22 20DS011A Phan Lê Thục Đoan 02/12/1998 Tp.HCM M M M M M M 6

23 20DS009A Nguyễn Trường Giang 10/4/1995 Bình Định M M M M M M 6

24 20DS012A Đoàn Thanh Sơn 03/11/2000 Đăk Nông M M M M M M 6

Ấn định danh sách : 24 học sinh

NGÔ THỊ MỸ LOAN THS. LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG
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